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	DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH - 22-09-2013

	TT
	Họ và tên
	Thôn
	Xã
	Khóa học
	Điện thọai
	Email
	Địa chỉ liên lạc

	1
	Bùi Thị Oanh
	Đa Đinh
	An Bình
	89-92
	0949 965 992
	oanh.bt@haprogroup.vn
giaonhanhcm@gmail.com
	 Trưởng BLL xã Anh Bình 

	2
	Nguyễn Thị Xoan
	An Đông
	An Bình
	84-87
	0918 621 051
	 
	 Trưởng BNS xã An Bình 

	3
	Lê Đình Trọng
	An Đông
	An Bình
	84-87
	0903 478 999
0938 831 999
	 letrong@styletv.vn 
	 Trưởng BTC xã Anh Bình 

	4
	Trịnh Bá Định
	Kinh Dương
	Hiệp Cát
	92-95
	0918 461 977
	duclinh090909@yahoo.com.vn
	 PCT phụ trách BTC của Hội 

	5
	Nguyễn Đình Luân
	Kinh Dương
	Hiệp Cát
	89-92
	0986 166 651
	 
	 Trưởng BTC của Hội 

	6
	Nguyễn Thị Thắng
	Kinh Dương
	Hiệp Cát
	89-92
	0919 335 977
	phucthang75@yahoo.com.vn
	 Trưởng BNS của Hội 

	7
	Phạm Văn Bắc
	Kim Độ
	Hiệp Cát
	83-86
	0902 616 598
	 
	 Trưởng BLL khu vực tỉnh Đồng Nai 

	8
	Trịnh Bá Hiệp
	Kinh Dương
	Hiệp Cát
	83-86
	0985 848 722
	 
	 Trưởng BLL khu vực tỉnh Bình Phước 

	9
	Lê Xuân Trường
	Kim Độ
	Hiệp Cát
	87-90
	0938 206 282
0903 320 775
	 
	 Trưởng BLL xã Hiệp Cát 

	10
	Hòang Minh Thắng
	Tè
	Hợp Tiến
	92-95
	0979 020 202
0903 991 615
	thang_te92@yahoo.com
	 Phó BLL xã Hợp Tiến 

	11
	Trần Trọng Lăng
	La Đôi
	Hợp Tiến
	85-88
	0906 378 899
	trantronglang09@gmail.com
	 Trưởng BTC xã Hợp Tiến 


	12
	Trần Tuấn Hanh
	Tè
	Hợp Tiến
	86-89
	0972 020 888
	tranhanhnhanho@gmail.com
	 Trưởng BLL xã Hợp Tiến 

	13
	Hòang Tiến Dũng
	Tè
	Hợp Tiến
	95-98
	0903 129 642
	 
	 Trưởng BNS xã Hợp Tiến 

	14
	Vương Đình Tuyến
	La Đôi
	Hợp Tiến
	93-96
	0975 353 388
	 
	 Phó BTC xã Hợp Tiến 

	15
	Nguyễn Ngọc Cường
	Tè
	Hợp Tiến
	98-2001
	0987 444 888
	cuongnn1@viettel.com.vn
cuongnn1@gmail.com
	 Phó BNS xã Hợp Tiến 

	16
	Nguyễn Văn Ngà
	Tè
	Hợp Tiến
	83-86
	0988 787 569
	nguyennga569@gmail.com
khaichivien@yahoo.com.vn
	 Trưởng BLL khu vực tỉnh Gia Lai 

	17
	Hòang Văn Tuyển
	Bịch Tây
	Nam Chính
	99-2002
	0977 788 868
	hoangtuyen68@gmail.com
	 Trưởng BLL của Hội 

	18
	Nguyễn Duy Tân
	Bịch Tây
	Nam Chính
	83-86
	0973 377 737
	tantvad@yahoo.com
	 PCT phụ trách BLL của Hội 

	19
	Nguyễn Văn Việt
	Hòang Xá
	Nam Chính
	84-87
	0913 631 617
	cokhihoangvietdung@yahoo.com.vn
	 Trưởng BNS xã Nam Chính 

	20
	Mạc Văn Vỹ
	Trần Xá
	Nam Hưng
	88-91
	0903 620 256
0933 888 243
	awmacvi121212@gmail.com
	 Trưởng BNS xã Nam Hưng 

	21
	Nguyễn Hữu Hưng
	Trần Xá
	Nam Hưng
	89-92
	0909 490 216
0933 606 388
	nguyenhuuhung75@yahoo.com.vn
	 Trưởng BTC xã Nam Hưng 

	22
	Phan Đình Thư
	Trần Xá
	Nam Hưng
	83-86
	0913 923 014
	haiphan5@hcm.vnn.vn
	 CT phụ trách chung 

	23
	Vũ Đức Khương
	Linh Xá
	Nam Hưng
	87-90
	0909 994 439
	dkhuong0705@yahoo.com.vn
	 Trưởng BLL xã Nam Hưng 

	24
	Mạc Văn Tấn
	Long Động
	Nam Tân
	83-86
	0984 040 629
	macngthienan2005@yahoo.com
	 Trưởng BLL xã Nam Tân 

	25
	Nguyễn Văn Thủy
	Long Động
	Nam Tân
	88-91
	0938 976 136
	congtygiathien@gmail.com
nguyenvanthuygiathien@gmail.com
	 Trưởng BLL khu vực tỉnh Bình Dương 

	26
	Trần Thị Hồng Chín
	Quảng Tân
	Nam Tân
	85-88
	0166 989 79 98
	 
	 Phó BNS xã Nam Tân 

	27
	Trần Văn Kiên
	Đột Trên
	Nam Tân
	91-94
	0909 126 712
08 387 712 88
	tranvankien1976@yahoo.com
	 Trưởng BTC xã Nam Tân 

	28
	Trần Thị Quyên
	Quảng Tân
	Nam Tân
	2003-2006
	0909 844 001
	ngocquyen88_hd@yahoo.com
	 Phụ trách chương trình của Hội 

	29
	Trần Huy Thuấn
	Quảng Tân
	Nam Tân
	86-89
	0972 561 562
	 
	 Trưởng BNS xã Nam Tân 

	30
	Trần Thị Liên
	 
	 
	 
	0989 731 689
	ttlien88@gmail.com
	 Phụ trách chương trình của Hội 

	31
	Trần Thị Ngọc Hà
	 
	 
	 
	0166 242 55 72
	tranthingocha90@yahoo.com.vn
	 Phụ trách chương trình của Hội 

	32
	Nguyễn Thị Vi
	Trực Trì
	Quốc Tuấn
	88-91
	0937 127 985
	anhvi2007@yahoo.com
	 Trưởng BLL xã Quốc Tuấn 

	33
	Trần Thế Luật
	An Xá
	Quốc Tuấn
	83-86
	0989 115 859
0967 676 756
	 
	 Trưởng BNS xã Quốc Tuấn 

	34
	Trần Văn Thi
	Lương Gián
	Quốc Tuấn
	87-90
	0125 253 56 78
	thi.tv@pvpowerpmc2.com
thitranhd@yahoo.com
	 Trưởng BTC xã Quốc Tuấn 

	35
	Nguyễn Huy Sỹ
	Đông Thôn
	Quốc Tuấn
	82-85
	0918 904 451
	sypvmtc@gmail.com
huysy@pvmtc.com.vn
	 Trưởng BLL khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	36
	Đòan Bá Tiền
	Lương Gián
	Quốc Tuấn
	2003-2006
	0916 619 005
	doantien2405@gmail.com
	 Phó BLL xã Quốc Tuấn 

	37
	Nguyễn Thị Doãn
	Linh Khê
	Thanh Quang
	91-94
	0966 252 299
	 
	 Trưởng BLL xã Thanh Quang 

	38
	Nguyễn Văn Chiều
	Tống Xá
	Thanh Quang
	87-90
	0982 501 552
	chieupm72@yahoo.com.vn
	 Trưởng BTC xã Thanh Quang 

	39
	Nguyễn Văn Mậu
	Linh Khê
	Thanh Quang
	84-87
	0913 738 011
	maunguyen@ptsc.com.vn
	 PCT phụ trách BNS của Hội 

	40
	Phạm Thị Thanh
	Linh Khê
	Thanh Quang
	89-92
	0908 522 809
	 
	 Trưởng BNS xã Thanh Quang 

	41
	Trần Thị Ngọc Bích
	Tông Phố
	Thanh Quang
	84-87
	0908 471 819
064 837 450
	ngocbichpdc@gmail.com
	 Phó BLL khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

	42
	Đào Bá Tuấn
	Đồng Lạc
	 Chí Linh 
	96-99
	0123 456 71 29
	banmaytinh.vn@gmail.com
	 Trưởng BLL khu vực huyện Chí Linh 
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